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PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG 

TRƯỜNG TH PHÚ CHÂU 

---------------------- 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 

Năm học 2012-2013 

Môn: Tiếng Anh - Lớp 5 Thí điểm 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

Họ và tên………………………………………… lớp………………….. 

Trường tiểu học ………………………….Phòng thi …….SBD…………. 

PHẦN I: NGHE (20 phút) 

Bài 1: Nghe và đánh số (1đ) 

      A            B           C               D  

Bài 2: Nghe và khoanh tròn đáp án A,B hoặc C (1đ) 

1. Kate often goes--------------- .                                           

A. dancing                    B. shopping                   C. swimming  

2. Paul often plays ------------------------- at home. 

A. computer games       B. badminton                C. football 

3. Susan often watches-------------------- on TV. 

A. films                         B. sports                        C. cartoons 

4. John often listens to-------------------- music. 

A. country                     B. rap                            C. pop 

Bài 3: Nghe và đánh dấu (1đ) 

1. A.                 B.                 C.  
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2. A.                B.                 C.  

3. A.             B.               C.  

4. A.                 B.                 C.  

5. A.                B.                 C.  

Bài 4: Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng  (2đ) 

1. Where is the history museum ? 

a. Opposite the post office. 

b. Opposite the opera house. 

c. Opposite the park.  

2. Where is the bookshop? 

a. Between the school and the stadium. 

b. Between the museum and the stadium. 

C. Between the hospital and the stadium. 

3. Where is the public libarary? 

a. Turn right.It’s on the next corner. 

b. Turn left.It’s on the next corner. 
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c. Go ahead.It’s on the next corner. 

4. Where is the park? 

a. Go along the street.It’s next to the post office. 

b. Go straight ahead.It’s next to the post office. 

c. go ahead for two blocks.It’s next to the post office. 

PHẦN II: Nói, đọc, viết 

Bài 1: Đọc đoạn văn rồi hoàn thành các câu sau (1đ) 

School pupils love me very much .I take them to school in the morning.I bring them 

home in the afternoon. I always observe traffic rules. I stop when I see the red lights. I go 

when I see the green lights.I always stop for people to cross the streets. I never go fast in 

busy streets. I always slow down when people block my way.I pick up     

pupils along my way to the school.I stop for pupils to get on or get off. 

I love pupils and they love me.Can you say what I am? 

1. It takes school pupils to shool in the morning. 

2. It always observes_____________. 

3. It aways stops for people______________. 

4. It never______________in busy streets. 

5. It stops for pupils to __________or____________. 

Bài 2: Đọc đoạn văn rồi điền Yes hoặc No (1đ) 

My dream house will be by the sea.It will be a three- storeyed house.There will be a 

garden in the front of the house and a garage next to it . The front windows will look to 

the sea and the black windows will look to the mountains .In the house there will be a fire 

place to keep the house warm in winter and a library to keep my favourite books.Ihope I 

will have my dream house in the future. 

1. The dream house will be by the sea.                  ……Yes……. 

2. It is a two-storeyed house .                                 ……………… 

3. All the windows will look to the sea.                     ……………… 

4. There will be a garden in front of the house.       ……………… 

5. There will be a library in the house.                      ……………… 

Bài 3: Dựa vào tranh viết các từ tiếng Anh (1đ) 
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1. headache        2.f - - - - - -    3.s - - - - -           4.c- - - -                     5.c - - - 

Bài 4: Dựa vào tranh,viết các câu trả lời cho các câu hỏi sau (1đ) 

1. A: What’s the matter with you? 

   B………………………………… 

 

2. A. How did you go to your hometown? 

   B:…………………………………….. 

  
 

3. A: What do you do in your freetime? 

    B:……………………………………. 

 

 

4. A: Where is the house? 

     B:………………………………. 

 

                             

Bài 5: Nhìn tranh và đánh dấu vào câu đúng T, câu sai F (1đ) 

1. It’s often hot in summer.                                        

2. Linda went her hometown by coach.                      
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3. She has got an earache.                                                           

4. You should’nt go barefoot.                                       

 

-  The end  - 

 



                                  Trung tâm gia sư Tà i Nă ng Việ t 

                                                https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-5.html 
 

https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-mon-tieng-anh.html 
 

ANSWER KEYS 

Phần I: Nghe 

Bài 1: 1 điểm – mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 

1-c 2-d 3-b 4-a 

Bài 2: 1 điểm – mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

1-b 2-a 3-a 4-c 

Bài 3: 1 điểm – mỗi câu đúng được 0,2 điểm 

1-a 2-c 3-c 4-b 5-b 

Bài 4: 1 điểm – mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

1-a 2-c 3-b 4-c 

Phần II: Nói ,đọc ,viết 

Bài 1: 1 điểm – mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 

2. the traffic rules 3. to cross the streets 4. goes fast 5. get on, get off 

Bài 2: 1điểm – mỗi câu đúng được 0,25 điểm  

2. No 3. No 4. Yes 5. Yes 

Bài 3: 1điểm – mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

2. fishing 3. stormy 4. coach 5. cold 

Bài 4: 1điểm – mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

1. I have got a headache. 

2. by motorbike 

3. I often draw a picture. 

4. It’s in the countryside. 

Bài 5: 1 điểm – mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

1-T 2-F 3-F 4-F 

 

 

 


